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1 Ông Trần Thanh Việt Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2171,3 1.253,0 4 11 CLN 227 28/01/2026 220 30/01/2026

2
Ông Trần Thanh Việt và Bà Nguyễn Thị Bích 

Phương
Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 10663,3 4.578,6 112 11 CLN 228 28/01/2026 221 30/01/2026

3 Ông Huỳnh Chung và Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2000,8 1.315,0 77 11 CLN 23 26/01/2026 177 30/01/2026

4 Phạm Thị Thùy Ấp An Lợi, xã An Phước, thành phố Đồng Nai 2,406,1 1.195,2 546 12 CLN 62 26/01/2026 91 29/01/2026

5
Ông Nguyễn Văn Vinh, Ông Phạm Hồng Chương 

(đồng sử dụng)

Khu phố Kim Sơn, phường Long Thành, thành phố 

Đồng Nai và Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố 

Đồng Nai

5613,5 2.618,5 93 11 CLN 24 26/01/2026 176 30/01/2026

6
Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Bích 

Hảo
Khu 14, xã Bình An, thành phố Đồng Nai 7772,4 2.470,6 41 13  CLN 26 26/01/2026 150 30/01/2026

7 Đỗ Công
Khu phố Trung, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí 

Minh
3551,8 1.162,2 43 13 CLN 206 28/01/2026 185 30/01/2026

8 Ông Hồ Hậu  ấp 7, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 4199,7 1.200,5 44 13 CLN 407 20/03/2026 407 23/03/2026

9 Bà Võ Thị Diên Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3841,1 355,1 122 13 CLN 208 28/01/2026 224 30/01/2026

10 Bà Võ Thị Diên Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 694,7 516,9 409 13 NTS 209 28/01/2026 225 30/01/2026

11 Bà Võ Thị Diên Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3776,8 2.152,7 410 13 LUK 210 28/01/2026 226 30/01/2026

12 Bà Võ Thị Diên Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 1038,3 562,8 411 13 CLN 211 28/01/2026 227 30/01/2026

13 Ông Lý Minh Trung
Khu phố Thanh Bình, phường Long Thành , thành phố 

Đồng Nai
2667,3 915,3 123 13 CLN 212 28/01/2026 193 30/01/2026

14 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 5107,1 1.563,9 132 13 CLN 214 28/01/2026 208 30/01/2026

15 Ông Hoàng Văn Thập Ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai 3098,0 1.203,3 252 13 CLN 217 28/01/2026 192 30/01/2026

16 Ông Nguyễn Đức Long Ấp Suối Cả, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai 556,2 261,0 389 13 NTS 218 28/01/2026 199 30/01/2026

17 Ông Trần Võ Quốc Hùng Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 770,4 766,6 408 13 NTS 219 28/01/2026 223 30/01/2026

18 Bà Nguyễn Thị Gái Ấp 2, xã An Phước, thành phố Đồng Nai 5608,7 2.325,6 518 13 CLN 226 28/01/2026 206 30/01/2026

19 Ông Nguyễn Thanh Sơn và Bà Nguyễn Thị Bê Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4340,2 238,6 433 13 LUK 224 28/01/2026 203 30/01/2026

20 Ông Nguyễn Thanh Bình Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 5002,4 833,8 434 13
CLN+ 

LUK
223 28/01/2026 202 30/01/2026

21 Ông Nguyễn Văn Tiến và Bà Lê Thị Bình Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4500,0 2.946,1 476 13 CLN 222 28/01/2026 217 30/01/2026

22 Ông Nguyễn Văn On và Bà Dương Thị Điền Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 8672,3 3.104,0 490 13 CLN 220 28/01/2026 214 30/01/2026

23 Ông Lưu Văn Hải Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 1502,6 194,1 517 13 CLN 30 26/01/2026 172 30/01/2026

24 Bà Vũ Thị Dung
Khu phố Phước Hải, phường Long Thành, thành phố 

Đồng Nai
3137,1 2.357,5 441 12 CLN 32 26/01/2026 171 30/01/2026

25 Ông Lữ Minh Ảnh Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4097,8 1.910,3 442 12 CLN 33 26/01/2026 170 30/01/2026

26
Ông Trịnh Văn Thi, Ông Trần Đắc Tài, Ông Lê 

Văn Tiến (đồng sử dụng)

184 Nguyễn Hữu Cảnh,phường Thạnh Mỹ Tây, thành 

phố Hồ Chí Minh; 137/1khu phố 8, phường Tam Hiệp, 

thành phố Đồng Nai; 60/5khu phố 1, phường Tam Hiệp, 

thành phố Đồng Nai.

6696,1 1.348,3 443 12 CLN 34 26/01/2026 169 30/01/2026

27 Bà Võ Thị Lân Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2205,4 203,6 623 12 CLN 50 26/01/2026 166 30/01/2026
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 Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh

(đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)

(Đính kèm Tờ trình số:         /TTr-PKT ngày      /08/2026 của Phòng Kinh tế xã Xuân Đường)



28  Ngô Thị Mỹ Hằng Ấp Thừa Đức, xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai 4808,0 600,9 272 13 CLN
28

(529)

26/01/2026

16/06/2026

165

(741)

30/01/2026

(17/06/2026)

29 Ông Nguyễn Văn Định
Khu phố Thanh Bình, phường Long Thành, thành phố 

Đồng Nai
3230,4 1.886,4 286 13 CLN 203 28/01/2026 212 30/01/2026

30 Ông Nguyễn Da và Bà Hoàng Thị Hoa Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 28054,3 363,3 316 13  CLN 204 28/01/2026 197 30/01/2026

31 Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2700,3 475,5 472 13 CLN 51 26/01/2026 29 29/01/2026

32 Ông Nguyễn Văn Vinh Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 5000,0 455,7 44 31 CLN 29 26/01/2026 31 29/01/2026

33 Bà Lê Thị Diệu Hải
75/1 ấp Tam Đông, xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh
3000,0 1.574,9 111 18 CLN 48 26/01/2026 183 30/01/2026

34 Ông Võ Văn Trung Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3000,0 1.151,4 112 18 CLN 46 26/01/2026 116 30/01/2026

35 Ông Võ Trọng Hiếu Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2548,3 840,3 113 18 CLN 44 26/01/2026 143 30/01/2026

36 Ông Nguyễn Văn Hiếu và Bà Lê Thị Hương Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4213,3 1.014,4 29 26 CLN 41 26/01/2026 142 30/01/2026

37 Bà Nguyễn Thị Hương Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 5067,3 150,9 41 26  HNK 38 26/01/2026 141 30/01/2026

38 Bà Nguyễn Thị Hương Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4771,5 1.620,7 243 26 HNK 40 26/01/2026 232 30/01/2026

39 Bà Đặng Thị Nga Ấp Thừa Đức, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai 274,1 181,5 65 26 CLN 39 26/01/2026 144 30/01/2026

40 Ông Võ Văn Ân và Bà Phạm Thị Thu Lan Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 16525,0 4.636,5 172 26  CLN 171 28/01/2026 231 30/01/2026

41 Bà Phan Thị Kim Liên Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3387,7 1.753,1 117 26  CLN 57 26/01/2026 51 29/01/2026

42
Ông Ngô Xuân Quang và Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Thắm 
Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 1359,9 24,7 119 26 CLN 59 26/01/2026 52 29/01/2026

43 Bà Ngô Thị Liêm Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 1333,3 471,8 120 26 CLN 60 26/01/2026 53 29/01/2026

44 Bà Đoàn Thị Đông Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4000,0 3,7 195 26 CLN 180 28/01/2026 66 29/01/2026

45
Ông Nguyễn Văn Đoàn và Bà Nguyễn Thị Hồng  

Vân
Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3500,8 211,2 211 26 CLN 187 28/01/2026 65 29/01/2026

46 Ông Ngô Tấn Đạt và Bà Nguyễn Thị Hạnh Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 10305,6 601,6 215 26 CLN 193 28/01/2026 229 30/01/2026

47 Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 982,0 1,3 240 26 CLN 196 28/01/2026 209 30/01/2026

48 Ông Nguyễn Nhứt Nam Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 7071,8 5.409,0 8 31 CLN 198 28/01/2026 201 30/01/2026

49 Ông Nguyễn Bá Phẩm và Bà Hồ Thị Hào Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 5800,8 89,7 9 31 CLN 199 28/01/2026 195 30/01/2026

50 Ông Nguyễn Bá Phẩm và Bà Hồ Thị Hào Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 5270,6 2.153,9 34 31 HNK 200 28/01/2026 196 30/01/2026

51 Ông Dương Văn Mạnh và Bà Ngô Thị Hài Ấp 6, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai 14083,5 1.015,1 21 31 CLN 201 28/01/2026 186 30/01/2026

52 Ông Dương Văn Mạnh và Bà Ngô Thị Hài Ấp 6, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai 1895,4 1.571,2 22 31 CLN 197 28/01/2026 188 30/01/2026

53 Bà Đỗ Thị Thu Hà
5 Đường 53, khu phố 2, Phường An Khánh, thành phố 

Hồ Chí Minh
3997,7 299,9 23 31 HNK 192 28/01/2026 190 30/01/2026

54 Bà Đỗ Thị Thu Hà
5 Đường 53, khu phố 2, Phường An Khánh, thành phố 

Hồ Chí Minh
5504,8 4.271,5 49 31 HNK 191 28/01/2026 191 30/01/2026

55 Ông Nguyễn Văn Chung Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3000,0 2.589,3 48 31 CLN 182 28/01/2026 71 29/01/2026

56
Ông Vũ Ngọc Quảng, Ông Nguyễn Xuân Vui, 

Ông Lê Nguyên Giáp (đồng sử dụng)

210/8, Khu phố 7, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng 

Nai; Tổ 06, KP. 3, phường Trảng Dài, thành phố Đồng 

Nai; H10/2/2A, KP.7, phường Tân Triều, thành phố 

Đồng Nai

3000,0 1.741,8 53 31 HNK 175 28/01/2026 74 29/01/2026

57 Ông Nguyễn Văn Thủy Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 6511,2 2.526,9 59 31 CLN 67 26/01/2026 75 29/01/2026

58 Ông Đỗ Quang Trưởng Ấp Suối Cả, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai 1484,1 544,9 64 31 CLN 64 26/01/2026 78 29/01/2026

59 Ông Nguyễn Thuận và Bà Nguyễn Thị Bích Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 6637,4 2.256,1 247 13 CLN 58 26/01/2026 81 29/01/2026

60 Ông Phan Hoàng Nhơn Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 6744,1 2.722,6 248 13 CLN 159 28/01/2026 82 29/01/2026

61 Ông Nguyễn Xuân Mạnh và Bà Nguyễn Thị Tuyết Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 10174,8 5.932,1 249 13 CLN 63 26/01/2026 83 29/01/2026

62 Bà Nguyễn Thị Hoa
232/1 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố 

Hồ Chí Minh
6285,3 2.095,5 445 12 CLN 157 28/01/2026 85 29/01/2026



63 Bà Nguyễn Thị Hoa Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4965,3 686,2 105 18 CLN 156 28/01/2026 87 29/01/2026

64 Bà Trương Thị Kim Sen Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3093,3 1.016,2 465 12 CLN 155 28/01/2026 88 29/01/2026

65 Ông Hồ Minh Duy và Bà Nguyễn Thị Tuyết Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4574,4 1.371,6 466 12 CLN 154 28/01/2026 89 29/01/2026

66 Ông Nguyễn Quốc Trung
45/6D Đường Bùi Quang Là,  Phường An Hội Tây, 

thành phố Hồ Chí Minh
6384,3 574,8 565 12 CLN 147 28/01/2026 98 29/01/2026

67 Ông Võ Xuân Bắc và Bà Trần Nữ Cẩm Lam 
Tổ 22, khu phố 1, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng 

Nai
678,0 179,6 273 13 LUK 146 28/01/2026 99 29/01/2026

68 Ông Nguyễn Ngọc Thanh Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3774,9 2.335,2 275a 13 CLN 404 20/03/2026 409 23/03/2026

69
Ông Nguyễn Hoàng Mỹ và Bà Nguyễn Thị Kim 

Cúc 
Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 17608,2 375,3 282 13 CLN 142 28/01/2026 27 29/01/2026

70 Ông Nguyễn Kim Vĩ Ấp 2, xã Xuân Đông, thành phố Đồng Nai 4838,0 2.685,2 438 13
CLN+ 

LUK
174 28/01/2026 26 29/01/2026

71 Bà Nguyễn Thị Huệ Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2085,4 94,0 58 31 CLN 173 28/01/2026 25 29/01/2026

72 Ông Nguyễn Đăng Khoa 35 Tên Lửa, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh 10649,8 3.569,5 12 19 CLN 141 28/01/2026 24 29/01/2026

73 Ông Trần Văn Sang Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 1312,7 766,5 26 19 CLN 139 28/01/2026 22 29/01/2026

74 Ông Trần Văn Sang Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 996,6 995,8 27 19 CLN 138 28/01/2026 102 29/01/2026

75 Ông Nguyễn Thanh Tuấn và Bà Dương Thị Thủy Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 6952,0 1.482,1 40 19 CLN 136 28/01/2026 104 30/01/2026

76 Ông Hồ Xuân Lộc và Bà Lê Thị Ngọc Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4081,7 1.980,8 41 19 CLN 135 28/01/2026 105 30/01/2026

77 Ông Trần Văn Đỉnh
04 tổ 10, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, thành phố Hồ 

Chí Minh
3269,3 2.339,9 42 19 CLN 134 28/01/2026 106 30/01/2026

78 Ông Hồ Minh Tú Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 3156,4 2.612,9 57 19 CLN 133 28/01/2026 107 30/01/2026

79 Ông Dương Văn Thảo và Bà Nguyễn Thị Phương Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 4035,8 909,6 58 19 CLN 132 28/01/2026 108 30/01/2026

80 Ông Nguyễn Văn Khoa và Bà Lê Thị Thủy Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 9792,6 4.219,9 59 19 CLN 72 26/01/2026 241 30/01/2026

81 Ông Huỳnh Thể và Bà Phan Thị Kiểu Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 13099,3 2.662,2 129 19 CLN 119 27/01/2026 122 30/01/2026

82 Ông Huỳnh Bá Thiên Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2000,0 1.317,3 130 19 CLN 118 27/01/2026 115 30/01/2026

83 Ông Dương Văn Thanh và Bà Tăng Thị Thu Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 5810,4 1.540,0 132 19 CLN 116 27/01/2026 174 30/01/2026

84 Ông Bùi Quốc Trường và Bà Trần Thị Như Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2200,0 317,4 159 19 CLN 114 27/01/2026 157 30/01/2026

85 Ông Bùi Quốc Khải Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2366,6 85,5 160 19  CLN 113 27/01/2026 148 30/01/2026

86 Bà Trương Thị Nhạn Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 17014,1 4.655,2 66 18 CLN 112 27/01/2026 121 30/01/2026

87 Ông Trần Hoàng Tuân và Bà Lê Thị Thìn Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 638,6 239,6 81 19 HNK 106 27/01/2026 163 30/01/2026

88 Ông Trần Hoàng Tuân và Bà Lê Thị Thìn Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 13317,0 2.241,5 135 19 CLN 105 27/01/2026 28 29/01/2026

89 Ông Trần Hoàng Tuân và Bà Lê Thị Thìn Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2413,7 1.244,0 137 19 HNK 104 27/01/2026 32 29/01/2026

90 Ông Nguyễn Văn Phát và Bà Đặng Thị Hồng Nga Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai 2000,0 1.877,8 491 13 CLN 31 26/01/2026 173 30/01/2026

91
Ông Vũ Xuân Dự (chuyển nhượng cho bà Ngô 

Thị Mỹ Hằng)

Tổ 6, Tân Mai 2, phường Phước Tân, thành phố Đồng 

Nai
4970,2 2.383,5 2 26 CLN

68

(158)

26/01/2026

10/05/2026

146

(706)

30/01/2026

12/05/2026

92 Ông Nguyễn Thanh Tòng và Bà Hồ Thị Ngà
Ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường, thành phố Đồng 

Nai
12.320,80 3.777,5 39 19 CLN 137 28/01/2026 103 29/01/2026

93
Ông Phạm Hồng Chương, Ông Nguyễn Văn 

Vinh, Ông Nguyễn Sỹ Thọ (đồng sử dụng)

Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Đồng 

Nai, Khu Kim Sơn, phường Long Thành, thành phố 

Đồng Nai, ấp Tân Mai phường Phước Tân, thành 

phố Đồng Nai 

3.101,70 2.460,5 94 11 CLN 25 26/01/2026 156 30/01/2026

Tổng 472309,7 145.789,50  
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